
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Ấp Trang Hoàng, Xã Bông Trang, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

17/06/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BÔNG TRANG XANH

3502456962

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

2. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai
Chi tiết: - Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai để lấy thịt; - Sản xuất 
sữa nguyên chất từ dê và cừu sữa; - Chăn nuôi cừu để lấy lông.

0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: - Chăn nuôi gà; - Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng; - Chăn 
nuôi gia cầm khác.

0146(Chính)

6. Chăn nuôi khác
Chi tiết: - Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn 
nuôi.

0149

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: - Sản xuất da lông kéo thành sợi - Giết thịt, chế biến 
thịt lợn ngoài trang trại chăn nuôi

1010

11. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: - Chế biến thức ăn từ rau quả

1030

12. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
Chi tiết: - Trồng cây gia vị lâu năm - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu lâu năm

0128

13. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

14. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BÔNG TRANG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901.797965        
Email:

Fax:
Website:
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3.000.000.000 VNĐ

15. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: - Trồng cây gia vị hàng năm; - Trồng cây dược liệu, 
hương liệu hàng năm; - Trồng cây hàng năm khác còn lại.

0119

16. Trồng lúa 0111

17. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
Chi tiết: Trồng ngô và cây lương thực có hạt

0112

18. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

19. Trồng cây mía 0114

20. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

21. Trồng cây lấy sợi 0116

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác - 
Bán buôn hoa và cây - Bán buôn động vật sống - Bán buôn 
thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và 
thuỷ sản - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, 
tre, nứa) - Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm 
thuốc lá, thuốc lào

4620

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện).

4659

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại 
(trừ các loại Nhà nước cấm); - Bán buôn hệ thống pin năng 
lượng mặt trời, thiết bị thu năng lượng mặt trời, máy nước 
nóng năng lượng mặt trời, máy biến thế năng lượng mặt trời, 
thiết bị điện năng lượng mặt trời

4669

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ hệ thống pin năng lượng mặt trời, thiết bị thu 
năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy 
biến thế năng lượng mặt trời, thiết bị điện năng lượng mặt trời; 
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng; - Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, 
chim cảnh, vật nuôi cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh.

4773

26. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Chi tiết: - Chế biến sữa ngoài cơ sở chăn nuôi

1050

27. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

28. Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

3511

29. Truyền tải và phân phối điện
(không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia)

3512

30. Xây dựng công trình điện 4221

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ VĂN 
QUANG

Việt 
Nam

1.7 Lô B, Chung cư – 
280/29 Bùi Hữu 
Nghĩa, Phường 2, 
Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.470.000.000 49,000 087073000126

2ĐỖ ĐÌNH 
ĐIỆP

Việt 
Nam

A19-09 Chung cư 
Center – 93 Lê Lợi, 
Phường Thắng Nhì, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

1.530.000.000 51,000 001072020730

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001072020730
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: A19-09 Chung cư Center – 93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: A19-09 Chung cư Center – 93 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ ĐÌNH ĐIỆP Nam

08/07/1972 Kinh Việt Nam

13/09/2019 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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